
TT Tên phường, xã
Thời gian tắt 

trạm 2G

Số lượng thuê 

bao ảnh hưởng
Giám đốc Viettel khu vực SĐT liên hệ

THÁI NGUYÊN 92 xã 104,810

Tháng 7 26 58,382

Tháng 8 55 41,003

Tháng 9 10 5,425

1 Phường Phan Đình Phùng Tháng 7 9,886 Nguyễn Văn Vinh 868474888

2 Phường Tích Lương Tháng 7 3,096 Nguyễn Văn Vinh 868474888

3 Phường Linh Sơn Tháng 7 1,972 Ngọ Thành Nam 988112999

4 Phường Gia Sàng Tháng 7 2,846 Nguyễn Văn Vinh 868474888

5 Phường Quyết Thắng Tháng 7 1,745 Nguyễn Văn Vinh 868474888

6 Phường Quan Triều Tháng 7 2,887 Nguyễn Văn Vinh 868474888

7 Xã Tân Cương Tháng 7 1,484 Bùi Duy Minh 987695695

8 Xã Đại Phúc Tháng 7 2,132 Triệu Minh Hải 988200007

9 Xã Đại Từ Tháng 7 1,253 Triệu Minh Hải 988200007

10 Xã La bằng Tháng 7 1,091 Triệu Minh Hải 988200007

11 Xã An Khánh Tháng 7 498 Nguyễn Đắc Tiến 982555868

12 Xã Quân Chu Tháng 7 733 Triệu Minh Hải 988200007

13 Xã Vạn Phú Tháng 7 840 Triệu Minh Hải 988200007

14 Phường Phổ Yên Tháng 7 2,740 Nguyễn Văn Thái 983178868

15 Phường Vạn Xuân Tháng 7 4,552 Nguyễn Văn Thái 983178868

16 Phường Trung Thành Tháng 7 2,292 Nguyễn Văn Thái 983178868

17 Phường Phúc Thuận Tháng 7 1,205 Nguyễn Văn Thái 983178868

18 Xã Thành Công Tháng 7 1,474 Nguyễn Văn Thái 983178868

19 Xã Phú Bình Tháng 7 2,176 Ngô Mạnh Hùng 981518886

20 Xã Tân Thành Tháng 7 1,112 Ngô Mạnh Hùng 981518886

21 Xã Điềm Thụy Tháng 7 2,230 Ngô Mạnh Hùng 981518886

22 Xã Kha Sơn Tháng 7 2,440 Ngô Mạnh Hùng 981518886

23 Xã Tân Khánh Tháng 7 1,850 Ngô Mạnh Hùng 981518886

24 Xã Đồng Hỷ Tháng 7 1,623 Ngọ Thành Nam 988112999

25 Phường Sông Công Tháng 7 1,238 Bùi Duy Minh 987695695

26 Phường Bá Xuyên Tháng 7 1,168 Bùi Duy Minh 987695695

27 Phường Bách Quang Tháng 7 1,819 Bùi Duy Minh 987695695

28 Xã Đức Lương Tháng 8 868 Triệu Minh Hải 988200007

29 Xã Phú Thịnh Tháng 8 1,124 Triệu Minh Hải 988200007

30 Xã Phú Lạc Tháng 8 828 Triệu Minh Hải 988200007

31 Xã Phú Xuyên Tháng 8 1,357 Triệu Minh Hải 988200007

32 Xã Quang Sơn Tháng 8 732 Ngọ Thành Nam 988112999

33 Xã Trại cau Tháng 8 913 Ngọ Thành Nam 988112999

34 Xã Nam Hòa Tháng 8 723 Ngọ Thành Nam 988112999

35 Xã Văn Hán Tháng 8 1,084 Ngọ Thành Nam 988112999

36 Xã Văn Lăng Tháng 8 25 Ngọ Thành Nam 988112999

37 Xã Phú Lương Tháng 8 1,994 Nguyễn Đắc Tiến 982555868

38 Xã Vô Tranh Tháng 8 2,949 Nguyễn Đắc Tiến 982555868

39 Xã Yên Trạch Tháng 8 1,034 Nguyễn Đắc Tiến 982555868

40 Xã Hợp Thành Tháng 8 558 Nguyễn Đắc Tiến 982555868

41 Xã Định Hóa Tháng 8 1,448 Trần Anh Duy 973611113

42 Xã Bình Yên Tháng 8 716 Trần Anh Duy 973611113

43 Xã Trung Hội Tháng 8 835 Trần Anh Duy 973611113

44 Xã Phượng Tiến Tháng 8 759 Trần Anh Duy 973611113

45 Xã Phú Đình Tháng 8 702 Trần Anh Duy 973611113

46 Xã Bình Thành Tháng 8 862 Trần Anh Duy 973611113

47 Xã Kim Phượng Tháng 8 532 Trần Anh Duy 973611113
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48 Xã Lam Vỹ Tháng 8 423 Trần Anh Duy 973611113

49 Xã Võ Nhai Tháng 8 849 Nguyễn Xuân Phương 975984444

50 Xã Dân Tiến Tháng 8 970 Nguyễn Xuân Phương 975984444

51 Xã Nghinh Tường Tháng 8 490 Nguyễn Xuân Phương 975984444

52 Xã Thần Sa Tháng 8 343 Nguyễn Xuân Phương 975984444

53 Xã La Hiên Tháng 8 755 Nguyễn Xuân Phương 975984444

54 Xã Tràng Xá Tháng 8 652 Nguyễn Xuân Phương 975984444

55 Xã Bằng Thành Tháng 8 803 Phùng Văn Sinh 868554222

56 Xã Nghiên Loan Tháng 8 756 Phùng Văn Sinh 868554222

57 Xã Cao Minh Tháng 8 806 Phùng Văn Sinh 868554222

58 Xã Chợ Rã Tháng 8 918 Triệu Thị Thu Hà 969733666

59 Xã Phúc Lộc Tháng 8 754 Triệu Thị Thu Hà 969733666

60 Xã Yên Bình Tháng 8 561 Nguyễn Thị Thư 869323888

61 Xã Yên Thịnh Tháng 8 278 Đỗ Cồ Việt 986069122

62 Xã Chợ Đồn Tháng 8 811 Đỗ Cồ Việt 986069122

63 Xã Yên Phong Tháng 8 497 Đỗ Cồ Việt 986069122

64 Xã Nghĩa Tá Tháng 8 501 Đỗ Cồ Việt 986069122

65 Xã Phủ Thông Tháng 8 817 Nguyễn Văn Cung 977162888

66 Xã Cẩm Giàng Tháng 8 614 Nguyễn Văn Cung 977162888

67 Xã Vĩnh Thông Tháng 8 300 Nguyễn Văn Cung 977162888

68 Xã Bạch Thông Tháng 8 584 Nguyễn Thị Hương Trà 965268999

69 Xã Phong Quang Tháng 8 347 Nguyễn Thị Hương Trà 965268999

70 Phường Đức Xuân Tháng 8 1,025 Nguyễn Thị Hương Trà 965268999

71 Phường Bắc Kạn Tháng 8 1,025 Nguyễn Thị Hương Trà 965268999

72 Xã Văn Lang Tháng 8 425 Dương Anh Hào 988060185

73 Xã Cường Lợi Tháng 8 293 Dương Anh Hào 988060185

74 Xã Na Rì Tháng 8 675 Dương Anh Hào 988060185

75 Xã Trần Phú Tháng 8 409 Dương Anh Hào 988060185

76 Xã Côn Minh Tháng 8 295 Dương Anh Hào 988060185

77 Xã Xuân Dương Tháng 8 520 Dương Anh Hào 988060185

78 Xã Tân Kỳ Tháng 8 464 Nguyễn Thị Thư 869323888

79 Xã Thanh Mai Tháng 8 475 Nguyễn Thị Thư 869323888

80 Xã Thanh Thịnh Tháng 8 513 Nguyễn Thị Thư 869323888

81 Xã Chợ Mới Tháng 8 815 Nguyễn Thị Thư 869323888

82 Xã Sảng Mộc Tháng 8 197 Nguyễn Xuân Phương 975984444

83 Xã Ba Bể Tháng 9 733 Triệu Thị Thu Hà 969733666

84 Xã Thượng Minh Tháng 9 735 Triệu Thị Thu Hà 969733666

85 Xã Đồng Phúc Tháng 9 728 Triệu Thị Thu Hà 969733666

86 Xã Bằng Vân Tháng 9 459 Vũ Trường Giang 367181888

87 Xã Ngân Sơn Tháng 9 597 Vũ Trường Giang 367181888

88 Xã Nà Phặc Tháng 9 707 Vũ Trường Giang 367181888

89 Xã Hiệp Lực Tháng 9 497 Vũ Trường Giang 367181888

90 Xã Nam Cường Tháng 9 562 Đỗ Cồ Việt 986069122

91 Xã Quảng Bạch Tháng 9 255 Đỗ Cồ Việt 986069122

92 Xã Thượng Quan Tháng 9 152 Vũ Trường Giang 367181888
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